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ĐÀO TẠO - 6 NORTH STARS METRICS
North Star, metric chính và cách đo kết quả của người học

North Star Metric chính Cách đo

01  Learning PLO Attainment
% người tốt nghiệp đạt đầy đủ PLO

qua đánh giá trực tiếp

02  Success On-time Completion
% người nhập học của một khóa tốt nghiệp

đúng hoặc sớm tiến độ

03  Career Career Fit
% người tốt nghiệp có việc làm phù hợp

trình độ và năng lực sau 12 tháng*

04  Adaptability Adaptive Competence
% người tốt nghiệp đạt chuẩn ứng dụng số/AI

có trách nhiệm và năng lực tự học

05  Job Creation Job Creator Rate
% người tốt nghiệp (đồng) sáng lập tổ chức

tạo việc làm cho người khác (24 tháng)

06  Value Creation
Verified Value

Creator Rate

% người tốt nghiệp tạo giá trị mới được ứng dụng

và xác nhận (24 tháng)

* Career: tính trên người phản hồi hợp lệ đang tham gia thị trường lao động.



KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

17 chỉ số kết quả và tác động của hoạt động KHCN & ĐMST (số liệu minh họa của NUE)

LỚP I. NGUỒN LỰC LỚP II. TẠO TRI THỨC & NHÂN LỰC NGHIÊN CỨU

I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6

Nhân lực

có PhD

(%)

Vốn tri 

thức/FTE

(A3+A4)/FTE

(kUSD)

Tỷ trọng 

VTT

(A3+A4)/A

(%)

Tỷ lệ NCS

(%)

Công bố

(bài/FTE,

5 năm)

Trích dẫn/

công bố

Bài báo

top 10%

(%)

Bài báo do

ĐH chủ trì

(%)

Hợp tác

quốc tế

(%)

56% 1 kUSD 1,5% 0,8% 2,0 12,2 14% 78,2% 24%

LỚP III. CÔNG NGHỆ & TÀI SẢN TRÍ TUỆ LỚP IV. CHUYỂN HÓA TRI THỨC
LỚP V. HIỆU QUẢ & TÁC 

ĐỘNG

III.1 III.2 III.3 IV.1 IV.2 IV.3 V.1 V.2

Bài báo được

sáng chế

trích dẫn (%)

Số sáng chế

& GPHI/

1.000 FTE

Số hợp đồng

chuyển giao

công nghệ ký

trong năm

Bài báo có

hợp tác 

doanh

nghiệp (%)

A4/FTE

(kUSD/FTE-

năm)

Số DN khởi

nguồn/1.000

FTE (5 năm)

Bài báo được

chính sách

dẫn chiếu (%)

Số startup

SV/10.000 SV

(5 năm)

0 n.d n.d 1% n.d n.d. 6% n.d



BỘ CHỈ SỐ CỐT LÕI

Kết nối và phục vụ cộng đồng

Nhóm hoạt động Chỉ số đo lường Mục tiêu đề xuất

Đào tạo gắn với
cộng đồng

Tỷ lệ học phần Service-Learning 10–15%

Sinh viên hoàn thành ≥ 1 dự án cộng đồng 100%

Nghiên cứu và
chuyển giao

Tăng trưởng đề tài địa phương được áp dụng 15%/năm

Giải pháp Living Lab được mua lại, chuyển giao ≥ 30%

Chia sẻ nguồn lực
và bình đẳng

Quỹ học bổng dành cho sinh viên yếu thế 20–25%

Giờ mở cửa cơ sở vật chất phục vụ cộng đồng ≥ 1.000 giờ/năm

Khởi nghiệp và
huy hiệu số

Dự án ươm tạo hướng tới xã hội, môi trường ≥ 40%

Sinh viên nhận huy hiệu số tác động ≥ 50%

Hỗ trợ chuyên môn
và kỹ năng số

Lượt người dân được đào tạo kỹ năng số 5.000 lượt

Giờ tư vấn miễn phí của mỗi giảng viên 15 giờ/năm

Tham gia và
đánh giá tác động

Giờ phục vụ cộng đồng bình quân mỗi người 15–20 giờ/năm

Điểm hài lòng của đối tác, cộng đồng (CSI) 85/100

Dự án định danh đóng góp theo SDGs 100%



Mã số Tên chỉ số Nội dung định nghĩa kiểm định Công thức

A Tổng thu hoạt động
Toàn bộ nguồn thu hợp pháp trong năm tài chính, gồm cả 

nguồn công và ngoài công.
100%

A1 Nguồn tài trợ công
Kinh phí chi thường xuyên, vốn đầu tư NSNN và kinh phí 

nghiên cứu giao nhiệm vụ trực tiếp.
A1 / A

A2 Nguồn thu đào tạo
Học phí chính quy, sau đại học, chương trình liên kết, ngắn 

hạn và cấp chứng chỉ.
A2 / A

A3 Thu NCKH học thuật
Đề tài, dự án NCKH cạnh tranh cấp quốc gia, quốc tế (không 

tính hợp đồng doanh nghiệp).
A3 / A

A4 Thu doanh nghiệp Đặt hàng, hợp tác, PPP A4 / A

A5 Tài trợ, hiến tặng Thu nhập trong năm từ hiến tặng và lợi tức quỹ A5 / A

A6 Thu khác và dịch vị Thu từ KTX, bệnh viện, cho thuê tài sản, dịch vụ khác A6 / A

Bộ chỉ số TÀI CHÍNH

B H CTự chủ B1 & Thặng dư B2 Chỉ số HHI & Đa dạng hóa Vốn tri thức cốt lõi



Mã số Cấu phần nguồn thu Nội dung hoạt động bản chất Công thức

A4.1 Hợp đồng R&D doanh nghiệp
Nghiên cứu ứng dụng theo đơn đặt hàng chi trả trực tiếp từ doanh 
nghiệp.

A4.1 / A

A4.2 Dịch vụ kỹ thuật & KHCN
Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, kiểm định, thử nghiệm phòng lab và đo 
chuẩn.

A4.2 / A

A4.3 Tư vấn chính sách công
Nghiên cứu, tư vấn chính sách cho bộ ngành, cơ quan nhà nước và tổ 
chức quốc tế.

A4.3 / A

A4.4 Hợp tác công tư (PPP)
Dự án hợp tác R&D chung và khai thác chung cơ sở vật chất với doanh 
nghiệp.

A4.4 / A

A4.5 Doanh thu sở hữu trí tuệ
Cấp li-xăng (licensing), chuyển giao quyền tác giả sáng chế và giải pháp 
hữu ích.

A4.5 / A

A4.6 Cổ tức Spin-off / Start-up
Lợi nhuận, bản quyền phân chia từ doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ 
từ trường.

A4.6 / A

Vốn tri thức A4 = R&D hợp đồng + Dịch vụ chuyên môn + Bản quyền SHTT

Bộ chỉ số mẫu: Nguồn thu doanh nghiệp A4
Đo lường năng lực thương mại hóa và gắn kết kinh tế tri thức

Phải bóc tách 6 cấu phần A4.1 – A4.6 để nhận diện chính xác nguồn gốc giá trị





Dự báo Ranking từ điều kiện Tài chính



Mạng lưới UPM: hơn 170 trường và chương trình tại 13 quốc gia

Nguồn: “Xếp hạng và đối sánh 2026”, slide Implementing UPM (>170 Universities and Programs from 13 Nations).

9/2026 18

QUY MÔ TRIỂN KHAI

170+
TRƯỜNG & CHƯƠNG TRÌNH

13
QUỐC GIA / VÙNG LÃNH THỔ

Đông Nam Á · Đông Á · Hoa Kỳ



Thank you !
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